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BÀI ÔN TẬP MÔN GDCD KHỐI 11 

BÀI ÔN TẬP SỐ 1

Câu hỏi 1: Dùng sơ đồ tư duy trình bày nội dung Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Câu hỏi 2: Em hãy giải thích tại sao nhà nước mang bản chất của giai cấp thống trị. Cho ví dụ.

Lưu ý: Các em trình bày nội dung ôn tập vào vở ghi môn GDCD. Khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra và chấm điểm.

BÀI ÔN TẬP SỐ 2
I: LÝ THUYẾT
Dùng sơ đồ tư duy trình bày nội dung sau: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất 
( thuộc mục 2. Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế)
II: BÀI TẬP
Lựa chọn đáp án đúng.
Câu 1. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm
A. sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động.      
B. sức lao động,đối tượng lao động,tư liệu lao động.
C. sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động.	       
D. sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất.
Câu 2. Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng trong quá trình sản xuất được gọi là 
A. sức lao động.		B. lao động.		C. sản xuất của cải vật chất.		D. hoạt động.
Câu 3. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người được gọi là 
A. sản xuất của cải vật chất.		B. hoạt động.		C. tác động.		D. lao động.
Câu 4. Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là 
A. tư liệu lao động.	    			B. công cụ lao động.	
C. đối tượng lao động.				D. tài nguyên thiên nhiên.
Câu 5. Sức lao động của con người là 
A. năng lực thể chất của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.			
B. năng lực tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.
C. năng lực thể chất và tinh thần của con người.	
D. năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất.
Câu 6: Loại đã qua chế biến như sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy là
A. đối tượng lao động.				B. công cụ lao động.	
C. phương tiện lao động.				D. tư liệu lao động.
Câu 7.  Loại có sẵn trong tự nhiên như quặng trong lòng đất, tôm cá dưới sông biển là
A. đối tượng lao động.				B. công cụ lao động.	
C. phương tiện lao động.				D. tư liệu lao động.
Câu 8. Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tư liệu lao động.	    			B. Công cụ lao động.	
C. Đối tượng lao động.				D. Tài nguyên thiên nhiên.
Câu 9. Tư liệu sản xuất gồm những loại nào sau đây?
A. Công cụ lao động. 				B. Công cụ và phương tiện lao động.		
C. Phương tiện lao động.				D. Người lao động và công cụ lao động.
Câu 10. Hệ thống bình chứa của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào dưới đây của quá trình sản xuất?
A. Đối tượng lao động.				B. Tư liệu lao động. 
C. Công cụ lao động.				D. Nguyên vật liệu nhân tạo.
Lưu ý: Các em trình bày nội dung ôn tập vào vở ghi môn GDCD. Khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra và chấm điểm.



BÀI ÔN TẬP SỐ 3
I: LÝ THUYẾT
Dùng sơ đồ tư duy trình bày nội dung Bài 2: Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
II: BÀI TẬP
Lựa chọn đáp án đúng.
Câu 1. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán là
A. hàng hóa.			B. tiền tệ.		C. thị trường.			D. lao động.
Câu 2. Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?
A. Giá trị, giá trị sử dụng.		B. Giá trị thương hiệu.    	C. Giá trị trao đổi.	D. Giá trị sử dụng.
Câu 3. Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi
A. thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.
B. thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.
C. thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
D. thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.
Câu 4. Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua 
A. sản xuất, tiêu dùng.			B. trao đổi mua – bán.	
C. phân phối, sử dụng.			D. quá trình lưu thông.
Câu 5. Hàng hoá có những thuộc tính nào sau đây?
A. Giá trị và giá trị trao đổi.			B. Giá trị trao đổi và giá trị cá biệt.	
C. Giá trị và giá trị sử dụng. 			D. Giá trị sử dụng và giá trị cá biệt.
Câu 6. Các nhân tố cơ bản của thị trường là 
A. hàng hoá, tiền tệ, giá cả.			B. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.	
C. tiền tệ, người mua, người bán.		D. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.
Câu 7. Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng về chủng loại, hình thức, mẫu mã, số lượng, chất lượng hàng hoá, được coi là chức năng của thị trường nào dưới đây?
A. Chức năng thực hiện thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá.
B. Chức năng thông tin.
C. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
D. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.
Câu 8. Chị A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Phương tiện thanh toán.			B. Phương tiện giao dịch.
C. Thước đo giá trị.				D. Phương tiện lưu thông.
Câu 9. Hiện nay, nhiều nơi ở nước ta, người nông dân bỏ lúa trồng các loại loại cây ăn quả này có giá cao trên thị trường. Trong trường hợp này người nông dân đã căn cứ chức năng nào của thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng? 
A. Chức năng thông tin.				B. Chức năng thực hiện giá trị.
C. Chức năng thừa nhận giá trị.			D. Chức năng điều tiết sản xuất, tiêu dùng.
Câu 10. Khuyến cáo của cơ quan chức năng khi diện tích trồng hồ tiêu trong phạm vi cả nước tăng quá nhanh dẫn đến cung vượt cầu. Trước tình hình đó, anh M vẫn phá bỏ 2 ha cà phê để trồng tiêu, anh K giữ nguyên diện tích trồng hồ tiêu của gia đình và tìm cách tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu. Còn anh H và S vội phá bỏ diện tích trồng hồ tiêu chuyển sang trồng chanh dây. Trong trường hợp này, ai đã vận dụng sai chức năng của thị trường?
A. Anh M.						B. Anh K.
C. Anh M, H và S.					D. Anh M,K, H, và S.
Lưu ý: Các em trình bày nội dung ôn tập vào vở ghi môn GDCD. Khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra và chấm điểm.

BÀI ÔN TẬP SỐ 4
I: LÝ THUYẾT
Dùng sơ đồ tư duy trình bày nội dung Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
II: BÀI TẬP
Lựa chọn đáp án đúng.
Câu 1. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó là nội dung của
A. quy luật giá trị.					B. quy luật thặng dư.
C. quy luật kinh tế.					D. quy luật sản xuất.
Câu 2. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa phải phù hợp với 
A. thời gian lao động xã hội.				B. thời gian lao động cá nhân.
C. thời gian lao động tập thể.				D. thời gian lao động cộng đồng.
Câu 3. Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng hàng hóa phải phù hợp với 
A. tổng thời gian lao động xã hội.			B. tổng thời gian lao động cá nhân.
C. tổng thời gian lao động tập thể.			D. tổng thời gian lao động cộng đồng.
Câu 4. Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng 
A. tổng thời gian lao động xã hội.			B. tổng thời gian lao động cá nhân.
C. tổng thời gian lao động tập thể.			D. tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.
Câu 5. Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hóa thông qua
A. giá trị hàng hóa.					B. giá cả trên thị trường.
C. giá trị xã hội cần thiết của hàng hóa.		D. quan hệ cung cầu.
Câu 6. Dịp cuối năm, cơ sở làm mứt K tăng sản lượng để kịp phục vụ tết. Việc làm của cơ sở K chịu sự tác động điều tiết nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Sản xuất.		B. Lưu thông.		C. Tiêu dùng.		D. Phân hóa.  
Câu 7. Mùa hè, chị B chuyển từ bán áo lạnh sang bán áo thun. Việc làm của chị B chịu sự tác động điều tiết nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Sản xuất.		B. Lưu thông.		C. Tiêu dùng.		D. Phân hóa.  
Câu 8. Chị A thu mua hoa từ tỉnh A sang tỉnh B bán. Việc làm của chị A chịu sự tác động điều tiết nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Sản xuất.		B. Lưu thông.		C. Tiêu dùng.		D. Phân hóa.  
Câu 9. Thời điểm hiện nay, giá thịt lợn đang xuống thấp. Chị M chuyển sang sử dụng thịt lợn nhiều hơn trong thực đơn gia đình mình. Việc làm của chị M chịu sự tác động điều tiết nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Sản xuất.		B. Lưu thông.		C. Tiêu dùng.		D. Phân hóa.  
Câu 10. Ông A trồng cam ở khu vực nông thôn, nên ông đã mang cam lên thành phố bán vì có giá cao hơn. Việc làm này của ông A chịu tác động nào của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.		B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
C. Kích thích năng suất lao động tăng lên.		D. Điều tiết giá cả hàng hóa trên thị trường.

Lưu ý: Các em trình bày nội dung ôn tập vào vở ghi môn GDCD. Khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra và chấm điểm.
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